
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 417

Phụ lục số 02A

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 

Mã số: 1020854
Tại Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc nhà nước khu vực II (Mã số 0112)

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SKHCN ngày       tháng       năm 2026
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị: đồng

TT Nội dung L K Dự toán đã giao 
năm 2026

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 340 341 1.960.000.000
1.1 Lệ phí 40.000.000

Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 40.000.000
1.2 Phí 1.920.000.000

Phí thẩm định, cấp phép an toàn bức xạ 1.700.000.000
Phí thẩm định cấp phép hoạt động KHCN 150.000.000
Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 10.000.000
Phí thẩm định điều kiện hoạt động BCVT 60.000.000

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 340 341 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 340 341 1.960.000.000
3.1 Lệ phí 40.000.000

Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 40.000.000
3.2 Phí 1.920.000.000

Phí thẩm định cấp phép X quang 1.700.000.000

Phí thẩm định cấp phép hoạt động KHCN 150.000.000

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 10.000.000

Phí thẩm định điều kiện hoạt động BCVT 60.000.000

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 189.228.800.000

1 Chi quản lý hành chính 340 341 86.197.800.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 42.439.200.000
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TT Nội dung L K Dự toán đã giao 
năm 2026

- Chi từ ngân sách thành phố 32.754.200.000

- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố 9.685.000.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 43.758.600.000

- Chi từ ngân sách thành phố 14.141.600.000

- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố 29.617.000.000

  + Chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 27 27.865.000.000

  + Quỹ khen thưởng theo NĐ 73 1.752.000.000

2 Sự nghiệp KH, CN, ĐMST &CĐS 100 103.031.000.000

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH, CN 108 45.528.000.000

2.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ĐMST 111 31.208.000.000

2.3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 121 26.295.000.000

Ghi chú: 
- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã giảm trừ khoản tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội theo Nghị quyết số 
245/2025/QH15 của Quốc hội và đã được giữ lại ở ngân sách Thành phố.

- Nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị được sử dụng cho nhu cầu chi chính sách tăng 
lương cơ sở theo lộ trình của Chính phủ, chi tinh giản biên chế, chi Quỹ tiền thưởng, 
chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù của Thành phố và các văn bản quy định 
hiện hành.

- Ngân sách Thành phố giao kinh phí tự chủ theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng.
- Chi tiết kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (340-341):

Đơn vị: đồng

TT Nội dung Dự toán giao 
năm 2026

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 43.758.600.000
1 Chi thu nhập tăng thêm theo NQ 27/2025/HĐND 27.865.000.000
2 Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP 1.752.000.000
3 Trợ cấp thôi việc 3.000.000.000
4 Hỗ trợ tiền thuê nhà ở (Nghị quyết số 24/2025/NQ-NĐND)   2.967.000.000
5 Phụ cấp công chức làm về nghiệp vụ chuyên môn pháp chế 127.000.000
6 Hoạt động kiểm tra KH&CN   364.800.000 
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TT Nội dung Dự toán giao 
năm 2026

7 Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo   8.000.000 
8 Kinh phí hoạt động kiểm tra xử phạt VPHC 2.000.000
9 Kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC   16.000.000 
10 Kinh phí hoạt động công tác Đảng   235.000.000 
11 Kinh phí hoạt động thu phí, lệ phí   80.000.000 
12 Kinh phí duy trì hoạt động ISO   80.000.000 

13 Hoạt động tuyên truyền phổ biến PL, tăng cường năng lực cho 
CBCC trong lĩnh vực KH&CN

  58.000.000 

14 Thanh toán phí sử dụng tài nguyên viễn thông cho đầu số 1022   50.000.000 
15 Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính   40.000.000 
16 Điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích   20.000.000 
17 Phụ cấp cán bộ Phụ trách CNTT 420.000.000
18 Chi hỗ trợ CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng   400.000.000 
19 Kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản QPPL   1.361.200.000 
20 Sữa chữa xe ô tô dùng chung   47.200.000 
21 Sửa chữa cơ sở vật chất   4.679.000.000 
22 Mua sắm TSCĐ: 23 máy điều hòa không khí   186.400.000
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